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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

HĐ HỌC TA VN

Music & Movement

The ants go 

matching

- Keyword: Ant, march 

(go marching).

- Key language: The 

ant go marching (one 

by one)

The little one stop to 

….

HĐ HỌC TA VN

Vocabulary & 

Structure 

Staying Safe in 

Nature 

- Keyword:  wild 

animal, still, bandage, 

scratch, path

- Key language: It's a 

bandage

HĐ HỌC TA VN

Vocabulary & 

Structure 

Staying Safe in 

Nature 

- Keyword:  wild 

animal, still, bandage, 

scratch, path

- Key language: It's a 

bandage

HĐ HỌC TA VN

Show & tell

Talk about I can take 

care of myself in 

Nature 

Keywords: If I fall, I say 

‘Help!""

When it’s cold, I wear a 

jacket.

Keylanguage: 1. I say 

out: Help, help, help! 

2. When it’s cold, I 

wear a jacket.

HĐ Vui chơi
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U
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I 

S
Á

N
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Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 8 LỚP FOUNDATION D
Chủ Đề: SINH TỒN TRONG THIÊN NHIÊN.

( TừNgày  11/8/2025 đến ngày 15/8/2025 )

Giáo Viên : Cô Trinh - Cô Diểm 

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng
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9:00- 9:30

Môi trường xã hội:

"Tìm hiểu về môi 

trường tự nhiên".

Công nghệ:

Đồng xu nhảy múa.

Cảm thụ tác phẩm 

văn học:

Ôn tập câu chuyện 

"Cún con đi lạc".

Cảm thụ âm nhạc

Tổng kết hè: 

"Hungarian Dance 

no.5".

Khám phá thực 

phẩm:

"Khoai tây ghiền"

9:30 - 10:15
HĐ Cá nhân

"Đóng mở nút áo".

Rèn luyện thể chất

"Kỹ năng sơ cứu".

HĐ với nước

"Lướt nước".

HĐ Cá nhân

"Đóng mở nút áo".

HĐ Cá nhân

"Thực hiện bài tập"

10:15 -10:45

HĐ Ngoài trời

TCVĐ: "Bật liên tục 

vào vòng".

HĐ Ngoài trời

TCDG: "Cướp cờ"

HĐ Ngoài trời

TCVĐ: "chuyền bóng"

HĐ Ngoài trời

TCVĐ: "Bật liên tục vào 

vòng".

HĐ Ngoài trời

TCDG: "Cướp cờ"

Thực đơn ăn trưa Thực đơn ăn trưa Thực đơn ăn trưa Thực đơn ăn trưa Thực đơn ăn trưa

11:45 - 13:45

10:45 - 11:45
Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa
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Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế Thực Đơn ăn xế

14:30 - 15:00
HĐ với nước

"Lướt nước yếm khí".

Toán học nền tảng

( Số học)

Ôn tập số và đếm.

Nặn:

"Nặn chiếc lá".

Rèn luyện thể chất

"Kỹ năng sơ cứu".

15:00 - 15:30

15:30- 16:00

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

CHƯƠNG TRÌNH:

"THỰC HÀNH KỸ 

NĂNG SINH TỒN".

Trực nhật/ sắp xếp lớp học Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ

13:45 - 14:30
Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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HĐ Vui chơi HĐ Vui chơi
HĐ Cá nhân

"Thực hiện bài tập"
HĐ Vui chơi
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